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TT Họ đệm Tên
Giới 

tính

Dân 

tộc
Ngày sinh Nơi sinh Họ và tên mẹ

01 Nguyễn Ngô Nhã An Nữ Kinh 17/05/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Ngô Thị Bích Hồng

02 Nguyễn Diệu Anh Nữ Kinh 28/05/2015 Hà Nội Quận Hai Bà Trưng Phường Quỳnh Mai Tổ dân phố số 1A Triệu Thu Thủy

03 Phan Hà Anh Nữ Kinh 11/07/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Lê Xá Nguyễn Thị Yến

04 Nguyễn Minh Anh Nữ Kinh 30/03/2015 Sơn La Huyện Gia Lộc Xã Hoàng Diệu Vũ Lam Ngọc

05 Nguyễn Hà Anh Nữ Kinh 25/06/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Nguyễn Thị Ngân

06 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ Kinh 07/01/2015 Hà Nội Huyện Phù Cừ Xã Đình Cao Đinh Thị Mai

07 Đào Trí Bảo Nam Kinh 21/06/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Lê Xá Nguyễn Thị Biển

08 Nguyễn Đắc Bảo Nam Kinh 13/02/2015 Hà Nội Quận Thanh Xuân Phường Thượng Đình Tổ dân phố số 28 Nguyễn Thị Phương Thảo

09 Vũ Thanh Bình Nam Kinh 20/08/2015 Hòa Bình Huyện Đà Bắc Thị trấn Đà Bắc Nguyễ Thị Thu

10 Đặng Bảo Châu Nữ Kinh 05/11/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Lê Xá Phan Ngọc quỳnh

11 Nguyễn Khánh Chi Nữ Kinh 27/12/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Đồng Kim Ngân

12 Lê Hải Đăng Nam Kinh 06/08/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Lê Xá Nguyễn Thị Thùy Liên

13 Vũ Hải Đăng Nam Kinh 24/12/2015
Quảng 

Ninh
Huyện Đầm Hà Xã Quảng Tân Nguyễn Thị Tuyết

14 Nguyễn Tiến Đạt Nam Kinh 11/08/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Lê Xá Đặng Thị Kim Chi

15 Lê  Dũng Nam Kinh 25/07/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Đỗ Thị Thùy Dương

16 Nguyễn Đức Duy Nam Kinh 20/11/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Hoàng T Tuyết Mai

17 Đỗ Hồng Hạnh Nữ Kinh 08/07/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Nguyễn Thị Minh Thúy

18 Nguyễn Thị Hậu Nữ Kinh 09/01/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Cao Thị Thương

19 Dương Quang Hưng Nam Kinh 23/02/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Nguyễn Thu Hằng

20 Đỗ Gia Huy Nam Kinh 18/11/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Nguyễn Thị Hồng Thắm

21 Cù Vĩnh Khang Nam Thái 14/12/2015 Hà Nội Huyện Đoan Hùng Xã Bằng Doãn Trần Thị Hồng Phú

22 Tăng Trúc  Lâm Nữ Kinh 01/10/2015 Hà Nội Quận Long Biên Phường Long Biên Tổ dân phố số 20 Nguyễn Thị Khánh

23 Đinh Vũ Tú Linh Nữ Kinh 22/01/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Yên Viên Thôn Lã Côi Vũ Thị Thu Nga

24 Bùi Nhật Minh Nam Kinh 10/07/2015 Hải Dương Huyện Yên Thế Xã Tân Sỏi Nguyễn Thu Trang

25 Hoàng Anh Minh Nam Kinh 12/12/2015 Nam Định Huyện Nam Trực Xã Tân Thịnh Trần Thị Hoa

26 Nguyễn Nhật Minh Nam Kinh 10/09/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Hoàng Thị Vân

27 Bùi Trà My Nữ Kinh 10/11/2015 Hà Nội Quận Đống Đa
Phường Khương 

Thượng
Tổ dân phố số 31 Bùi Thị Út

28 Đỗ Bảo Ngọc Nữ Kinh 21/09/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Lê Thị Thu Phương

29 Nguyễn Yến Ngọc Nữ Kinh 16/06/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Vũ Thị Bích Việt

30 Trần Nguyễn Minh Ngọc Nữ Kinh 26/10/2015 Hải Dương Nam Đồng Nam Đồng Nguyễn Thị Tố

31 Đỗ Tuyết Nhi Nữ Kinh 02/10/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Hoàng Thị Yến

32 Đỗ Hồng Nhung Nữ Kinh 20/10/2015 Hà Nội Quận Hai Bà Trưng Phường Lê Đại Hành Tổ dân phố số 5C Phạm Thanh Vân

33 Cao Lê Đức Phát Nam Kinh 07/07/2015 Cần Thơ Quận Ninh Kiều Phường Cái Khế Lê Thị Mỹ Dung

34 Đào Thế Phong Nam Kinh 05/09/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Lê Xá Nguyễn Hồng Hạnh

35 Đỗ Hiểu Phong Nam Kinh 18/06/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Hoàng Thu Hiền

36 Nguyễn Trọng Phúc Nam Kinh 28/12/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Lê Xá Nguyễn Trọng Thủy

37 Hoàng Hữu PhươngNam Kinh 06/07/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Lê Thị Thanh

38 Nguyễn Mai Bảo PhươngNữ Kinh 07/09/2015 Hà Nội Huyện An Lão Xã Trường Thành Nguyễn Thị Thu Trang

39 Lê Thanh Thư Nữ Kinh 03/12/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Ngọc Động Trần Thị Thương

40 Trần Thị Hồng Thuận Nữ Kinh 24/12/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Vì Thị Huế

41 Ma Tuấn Trung Nam Tày 13/11/2015
Tuyên 

Quang
Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Lê Xá Trần Mai Thương

42 Dương Đức Trung Nam Kinh 02/04/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Đỗ Thị Ôn

43 Bùi Quang Trung Nam Kinh 24/06/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Cam Thị Hương Dung

44 Đào Minh Tú Nam Kinh 07/01/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Lê Xá LÊ THỊ THU HÀ

45 Lê Tiến Tú Nam Kinh 24/04/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Thuận Tốn Nguyễn Thị Hân

46 Đỗ Vũ Tường Vi Nữ Kinh 08/11/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Khoan Tế Vũ Thị Xuân

47 Nguyễn Trọng Vũ Nam Kinh 20/12/2015 Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn Thôn Đào Xuyên Nguyễn Thị Tranh
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